
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH SƠN 
  

Số: 1663 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân  

thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có nhiều thành tích  

trong năm học 2023-2024 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi; 

Theo kết quả cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện ngày 

25/7/2024 và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng huyện) tại Công văn số 1020/PNV ngày 25/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 19 tập thể và 190 

cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã có nhiều thành tích trong 

năm học 2023 - 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành và được 

trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thường trực Hội 

đồng Thi đua, khen thưởng huyện; Trưởng phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TĐKT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Tưởng Duy 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND  

ngày 29/7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn) 

I TẬP THỂ (19) 

STT Đơn vị 

1 Trường Mầm non 24/3 

2 Trường Mầm non Bình Dương 

3 Trường Mầm non Bình Nguyên 

4 Trường Mầm non Bình Trung 

5 Trường Mầm non Bình Mỹ 

6 Trường Mầm non 18/3 

7 Trường Mầm non Bình Châu 

8 Trường Mầm non Ước mơ Doosan 

9 Trường Tiểu học xã Bình Chánh 

10 Trường Tiểu học xã Bình Thuận 

11 Trường Tiểu học xã Bình Dương 

12 Trường Tiểu học số 2 xã Bình Hải 

13 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 

14 Trường THCS thị trấn Châu Ổ 

15 Trường THCS xã Bình Hải 

16 Trường THCS xã Bình Thanh 

17 Trường THCS xã Bình Minh 

18 Trường THCS xã Bình Thuận 

19 Trường THCS xã Bình Thạnh 

II. CÁ NHÂN (190)   

STT Ông/Bà Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Bà Nguyễn Thị Vỹ Anh  
Phó hiệu 

trưởng 
Mầm non Bình Hòa 

2 Bà Huỳnh Thị Duyên 
Phó hiệu 

trưởng 
 Mầm non 24/3 

3 Bà Nguyễn Thị Kiều Vỹ Giáo viên  Mầm non 24/3 

4 Bà Đỗ Thị Hương Giáo viên  Mầm non 24/3 

5 Bà Phạm Thị Lan 
Phó hiệu 

trưởng 
Mầm non Binh Dương 

6 Bà Kiều Thị Thúy Hà Giáo viên Mầm non Binh Dương 

7 Bà 
Nguyễn Thị Hoa 

Phượng 

Phó hiệu 

trưởng 
Mầm non Bình Nguyên 

8 Bà Võ Thị Hoà Nhân viên Mầm non Bình Nguyên 
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9 Bà Phạm Thị Lập Hiệu trưởng Mầm non Bình Châu 

10 Bà Nguyễn Thị Tường Vi Giáo viên Mầm non Bình Châu 

11 Bà Phạm Thị Kim Thảo Kế toán Mầm non Bình Châu 

12 Bà Võ Thị Lan 
Phó hiệu 

trưởng 
Mầm non Bình Trung 

13 Bà Võ Thị Sen Giáo viên Mầm non Bình Trung 

14 Bà Nguyễn Thị Phượng 
Phó hiệu 

trưởng 
 Mầm non Sao Mai 

15 Bà Phạm Thị Duy An 
Phó hiệu 

trưởng 
 Mầm non Bình Hải 

16 Bà Võ Thị Tố Oanh 
Phó hiệu 

trưởng 
 Mầm non Bình Mỹ 

17 Bà Nguyễn Thị Hà 
Phó hiệu 

trưởng 

 Mầm non Bình Tân 

Phú 

18 Bà Phan Thị Hội Nhân viên 
 Mầm non Bình Tân 

Phú 

19 Bà Đoàn Thị Bích Chi Giáo viên 
 Mầm non Bình Tân 

Phú 

20 Bà Lê Thị Mỹ Tân 
Phó hiệu 

trưởng 
 Mầm non Bình Hiệp 

21 Bà Huỳnh Thị Thu Hồng Nhân viên  Mầm non Bình Hiệp 

22 Bà Đoàn Thị Xuân 
Phó hiệu 

trưởng 

 Mầm non 

Bình
Thạnh 

23 Bà 
Nguyễn Thị Như 

Thuỳ 
Giáo viên  Mầm non Bình Thanh 

24 Bà 
Nguyễn Văn Thị Như 

Thắm 
Giáo viên  Mầm non Bình Thanh 

25 Bà Nguyễn Thị Thu Mỵ Nhân viên  Mầm non Bình Thạnh 

26 Bà Bùi Thị Lành Giáo viên  Mầm non Bình Thạnh 

27 Bà 
Nguyễn Nữ Kiều 

Oanh 
Giáo viên  Mầm non Bình Thạnh 

28 Bà Trần Thị Trung Giáo viên  Mầm non Bình Thạnh 

29 Bà  Lê Thị Thanh Thúy 
Phó hiệu 

trưởng 

 Mầm non Bình 

Chương 

30 Bà Đỗ Thị Nghĩa Giáo viên 
 Mầm non Bình 

Chương 

31 Bà Phạm Thị Minh Tâm Hiệu trưởng  Mầm non Bình Minh 

32 Bà Trần Thị Quỳnh Liên Giáo viên  Mầm non Bình Minh 

33 Bà Dương Thị Kim Liên Hiệu trưởng  Mầm non Bình Long 

34 Bà Trần Thị Nhàn Giáo viên  Mầm non Bình Long 

35 Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Hiệu trưởng 

Mầm non Ước Mơ 

DooSan 

36 Bà Huỳnh Thị Kim Anh Giáo viên 
Mầm non Ước Mơ 

DooSan 

37 Bà Huỳnh Thị Kim Châu Giáo viên 
Mầm non Ước Mơ 

DooSan 

38 Bà Đặng Hà Tiểu Ny Giáo viên  Mầm non Bình Phước 

39 Bà Đặng Lâm Khánh My Giáo viên  Mầm non Bình Phước 

40 Bà Châu Thị Tình Giáo viên  Mầm non Bình Phước 
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41 Bà Trịnh
Thị Thu Hà Giáo viên  Mầm non Bình Phước 

42 Bà Lê Thị Phận Giáo viên 
 Mầm non Bình 

Khương 

43 Bà 
Trần Thị Minh 

Phương 
Giáo viên 

 Mầm non Bình 

Khương 

44 Bà Bùi Thị Việt Hưng Giáo viên Mầm non 18/3 

45 Bà Bùi Thị Kim Phương Giáo viên Mầm non 18/3 

46 B
 Nguyễn Thị Ánh My Giáo viên Mầm non 18/3 

47 Bà Nguyễn Thị Tý Giáo viên  Mầm non Sao Mai 

48 Bà Võ Thị Hậu Giáo viên  Mầm non Sao Mai 

49 Bà Nguyễn Thị Ái Nhi Giáo viên  Mầm non Bình Hải 

50 Bà Nguyễn Thị Vỵ Giáo viên  Mầm non Bình Mỹ 

51 Bà Phạm Nữ Thanh Bình Nhân viên Mầm non Bình Trị 

52 Bà Phạm Thị Muội Giáo viên Mầm non Bình Trị 

53 Bà Nguyễn Thị Lành Giáo viên  Mầm non  Bình An  

54 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên  Mầm non  Bình An  

55 Bà Đỗ Thị Thuý Vân Giáo viên  Mầm non Bình Đông 

56 Bà Nguyễn Thị Ca Toàn Giáo viên  Mầm non Bình Đông 

57 Bà Trần Thị Ngọc Trâm Giáo viên  Mầm non Bình Đông 

58 Bà Dương Thị Mỹ Tính Giáo viên  Mầm non Bình Đông 

59 Ông Bùi Văn Hội 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học xã 

Bình Long 

60 Ông Lê Hiếu Thu Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học xã 

Bình Long 

61 Bà 
Nguyễn Ngọc Cẩm 

Trang 
Giáo viên 

Trường Tiểu học xã 

Bình Long 

62 Bà Nguyễn Thị Dũng Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học xã 

Bình Chánh 

63 Bà Huỳnh Thị Kim Loan Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Chánh 

64 Bà Lương Thị Phong Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bì
h Chánh 

65 Bà Nguyễn Thị Lợi 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học số 1 

xã Bình Châu 

66 Bà Trần Thị Phượng Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 

xã Bình Châu 

67 Ông Nguyễn Xuân Tâm Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học số 1 

thị trấn Châu Ổ 

68 Ông Lê Tấn Trung Hiệu tr
ởng 
Trường Tiểu học số 2 

xã Bình Thạnh 

69 Bà Bùi Thị Mỹ Kế toán 
Trường Tiểu học số 2 

xã Bình Thạnh 

70 Bà Nguyễn Thị Trí Giáo viên 
Trường Tiểu học số 2 

xã Bình Thạnh 

71 Ông Phạm Kim Tâm Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học số 2 

xã Bình Hải 

72 Bà Dương Thị Thi 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học số 2 

xã Bình Hải 
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73 Bà Trịnh Thị Liên Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học số 2 

Bình Nguyên 

74 Bà Đỗ Quyên Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Số 1 

xã Bình Nguyên 

75 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Số 1 

xã Bình Nguyên 

76 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Số 1 

xã Bình Hải 

77 Ông Lê Chí Kiên Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 

xã Bình Hải 

78 Bà Nguyễn Thị Ngọ Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học số 2 

xã Bình Minh 

79 Bà Nguyễn Thị Thu Hoà Giáo viên 
Trường Tiểu
học số 2 

xã Bình Minh 

80 Bà Võ Thị Nhung Giáo viên 
Trường tiểu học xã 

Bình Trung 

81 Bà Trần Thị Hoàng Nhi Giáo viên 
Trường tiểu học xã 

Bình Trung 

82 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên 
Trường tiểu học xã 

Bình Trung 

83 Bà Phạm Thị Kim Hồng Giáo viên 
Trường tiểu học xã 

Bình Trung 

84 Bà Lý Thị Quyên Nhân viên 
Trường tiểu học xã 

Bình Trung 

85 Ông Đỗ Đăng Quang Giáo viên 
Trường Tiểu học số 2 

thị trấn Châu Ổ 

86 Bà Bùi Thị Kiều Diễm Giáo viên 
Trường Tiểu học số 2 

thị trấn Châu Ổ 

87 Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên 

Trường Tiểu học số 2 

thị trấn Châu Ổ 

88 Bà Phạm Thị Mỹ Châu Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Trị 

89 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Bửu 
Giáo viên 

Trường Tiểu học xã 

Bình Trị 

90 Bà Bùi Thị Liên Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Đông 

91 Bà Võ Thị Cang Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Đông 

92 Bà 
Huỳnh Thị Anh 

Phượng 
Giáo viên 

Trường Tiểu học xã 

Bình Thuận 

93 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Thuận 

94 Bà Mai Thị Thu Hiến Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Dương 

95 Ông Lê Minh Lâm Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Dương 

96 Ông Trương Đăng Hảo Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 

thị trấn Châu Ổ 
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97 Bà Hồ Thị Kim Loan Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 

xã Bình Thạnh 

98 Bà Huỳnh Thị Kiều Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 

xã Bình Thạnh 

99 Bà 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
Giáo viên 

Trường Tiểu học số 1 

xã Bình Thạnh 

100 Bà Trần Thị Mỹ Trang Giáo viên 
Trường Tiểu học số 2 

xã Bình Châu 

101 Bà Phạm Thị Thuý Kiều Giáo viên 
Trường Tiểu học số 2 

Bình Nguyên 

102 Bà 
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 
Giáo viên 

Trường Tiểu học Số 1 

xã Bình Nguyên 

103 Bà Lê Thị Thu Thảo Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Mỹ 

104 Bà Võ Thị Phương Nga Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Mỹ 

105 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Hiệp 

106 Bà Hồ Thị Quỳnh Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Hiệp 

107 Bà Trần Thị Thanh Bình Giáo viên 
Trường Tiểu học xã 

Bình Hiệp 

108 Bà Lương Thị Hạnh Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 

xã Bình Minh 

109 Bà Võ Thị Ly Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 

xã Bình Minh 

110 Bà Phan Thị Bích Phương Giáo viên 
Trường Tiểu học Bình 

Thanh 

111 Bà Nguyễn Đặng Thị Nga Giáo viên 
Trường Tiểu học Bình 

Thanh 

112 Bà Tạ Thị Thu Phương Giáo viên 
Trường Tiểu học Bình 

Thanh 

113 Ông Nguyễn Đức An 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS Nguyễn 

Tự Tân 

114 Bà Nguyễn Thị Minh Hà Giáo viên 
Trường THCS Nguyễn 

Tự Tân 

115 Ông Huỳnh Văn Thảo Giáo viên 
Trường THCS Nguyễn 

Tự Tân 

116 Ông Mai Đức Tín Giáo viên 
Trường THCS Nguyễn 

Tự Tân 

117 Ông 
Nguyễn Vương Tiểu 

Khôi 
Giáo viên 

Trường THCS Nguyễn 

Tự Tân 

118 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân 
Nhân viên Thư 

viện 

Trường THCS Nguyễn 

Tự Tân 

119 Ông Hường Vĩnh Nhân Hiệu trưởng 
Trường THCS xã Bình 

Dương 

120 Bà Lê Thị Hoàng Vy 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS xã Bình 

Dương 

121 Ông Huỳnh Bùng Giáo viên Trường THCS xã Bình 
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Dương 

122 Bà Phạm Thị Ngọc Vy Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Dương 

123 Bà Hà Thị Thúy Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Dương 

124 Ông Huỳnh Tấn Khiêm Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Dương 

125 Bà 
Nguyễn Thị Tuyết 

Sương 

Nhân viên Văn 

thư 

Trường THCS xã Bình 

Dương 

126 Bà Lâm Thị Kiều Loan 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường TH&THCS xã 

Bình Hòa 

127 Ông Ao Văn Hạnh Hiệu trưởng 
Trường THCS xã Bình 

Thanh 

128 Bà Phạm Thị Minh Cẩm Hiệu trưởng 
Trường THCS xã Bình 

Minh 

129 Ông Nguyễn Duy Trà 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS xã Bình 

Minh 

130 Ông Phạm Đình Thức 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS xã Bình 

Hiệp 

131 Ông Phạm Quang Tâm 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS xã Bình 

Mỹ 

132 Ông  Cao Văn Nam Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Hải 

133 Bà Nguyễn Thị Thể Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Hải 

134 Bà Phạm Thị Quyên Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Hải 

135 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên 
Trường THCS thị trấn 

Châu Ổ 

136 Ông Ngô Văn Hùng  Giáo viên 
Trường THCS thị trấn 

Châu Ổ 

137 Ông Trần Anh Tú Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Hòa 

138 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên 
Trường TH&THCS 

Bình Hòa 

139 Ông Trần Văn Trung Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Chánh 

140 Ông Nguyễn Văn Tường Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Chánh 

141 Ông Võ Định Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Chánh 

142 Ông Ngô Văn Hương Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Chánh 

143 Ông Huỳnh Ngọc Hoàng Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Thanh 

144 Ông Ngô Nhật Nam Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Chương 

145 Bà Tôn Thị Phong Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Chương 
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146 Bà Nguyễn Thị Xuân Hội Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Chương 

147 Bà Mai Thị Thanh Thủy Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Chương 

148 Bà Huỳnh Thị Kim Thủy Nhân viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Chương 

149 Ông Nguyễn Duy Bình Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Trung 

150 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
Giáo viên 

Trường THCS xã Bình 

Trung 

151 Bà Ao Thị Tâm Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Trung 

152 Ông Dương Văn Hữu Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Thuận 

153 Bà Huỳnh Thị Thu Thảo Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Thuận 

154 Ông Võ Phú Công  Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Minh 

155 Bà  Nguyễn Thị Thùy Chi Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Minh 

156 Bà  Lâm Thị Duân Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Minh 

157 Bà  Huỳnh Thị Kim Hà Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Minh 

158 Bà Lý Thị Kim Anh Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Thạnh 

159 Bà Bùi Thị Thanh Thủy Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Thạnh 

160 Ông Phạm Tấn Phúc Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Tân Phú 

161 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Tân Phú 

162 Bà Phan Thị Yến Nhi Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Tân Phú 

163 Bà Nguyễn Thị Ly Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Phước 

164 Bà Nguyễn Thị Trâm Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Phước 

165 Bà 
Huỳnh Thị Ánh 

Nguyệt 
Giáo viên 

Trường TH&THCS xã 

Bình Phước 

166 Bà Phạm Thị Mỹ Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Phước 

167 Bà Lê Thị Phương Thảo Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Phước 

168 Ông Huỳnh Ngọc Tú Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Phước 

169 Ông Lê Tấn Nhờ Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Đông 
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170 Bà Phạm  Thị Kiên Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Đông 

171 Bà Phan Nữ Kiều My Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Hiệp 

172 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Nguyên 

173 Bà Nguyễn Thị Trang 
Nhân viên Kế 

toán 

Trường THCS xã Bình 

Nguyên 

174 Bà Nguyễn Thị Thu Hậu Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Long 

175 Bà 
Huỳnh Thị Thanh 

Phương 
Giáo viên 

Trường THCS xã Bình 

Long 

176 Bà Võ Thị Như Tuyết Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình An 

177 Bà Phạm Thị Thùy Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình An 

178 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình An 

179 Bà Nguyễn Thị Thu Thùy Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình An 

180 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Mỹ 

181 Bà Lê Thị Hiệp Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Khương 

182 Bà Đỗ Thiên Kiều Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Khương 

183 Bà Nguyễn Thị Yên Ly Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Khương 

184 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên 
Trường TH&THCS xã 

Bình Khương 

185 Ông Võ Duy Ngô Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Châu 

186 Ông Nguyễn Xuân Vĩnh Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Châu 

187 Bà Hồ Thị Phương Minh Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Châu 

188 Bà Phan Thị Cẩm Thạnh Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Châu 

189 Ông Bùi Thanh Hạnh Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Trị 

190 Bà Lữ Thị Phương Giáo viên 
Trường THCS xã Bình 

Trị 

 

Danh sách này có 19 tập thể và 190 cá nhân./. 
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